DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 23/11/2016
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	3618
	Dương Minh Tuấn
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	02
	3619

	Cao Thị Thanh Nhàn
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	03
	3892
	Nguyễn Văn Dũng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	04
	4039
	Nguyễn Thị Minh Chính
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	05
	4040
	Lê Văn Hòa
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	06
	4041
	Nguyễn Thị Tuyết
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	07
	4043
	Nguyễn Thị Giang
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	08
	4044
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	09
	4046
	Phạm Văn Hiếu
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	4047
	Hồ Văn Ái
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	4049
	Trương Thị Hường
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	4050
	Phạm Thành Đạt
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	4051
	Ngô Văn Minh
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	4052
	Dương Văn Tỉnh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	4053
	Đoàn Thị Chính
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16
	4054
	Nguyễn Công Giàu
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	4056
	Phạm Thị Nhật Linh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	4057
	Bùi Văn Cường
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	4058
	Hà Minh Trường
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	4059
	Hồ Thị Thu Hà
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	4063
	Trần Thị Hải Sâm
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	4065
	Hoàng Văn Phòng
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	23
	4067
	Trần Thanh Bình
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	4068
	Nguyễn Thị Huyền
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	4069
	Trần Thị Ngọc Ánh
	Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

	26
	4071
	Phạm Thị Ngọc Lan
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	27
	4073
	Nguyễn Văn Dương
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	28
	4075
	Đào Minh Tuấn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	29
	4076
	Nguyễn Thị Lan Phương
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	4079
	Hoàng Đình Trọng
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	31
	4083
	Trần Văn Thùy
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	4085
	Đinh Thị Y Đan
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	33
	4086
	Lâm Duy Hải
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	4087
	Nguyễn Thanh Hải
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	35
	4088
	Trần Hải Đường
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	36
	4089
	Ngô Thị Hoài Anh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	37
	4111
	Lê Thị Hồng Nhạn
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	38
	4192
	Phạm Thành trang
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình


